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1 BKCB1774 Nguyễn Hoàng An 26/9/1991 Gia Lai 84938359588 07:30 PM1-2

2 BKCB1775 Châu Thị Mỹ Anh 19/11/2003 Đồng Nai 84359452065 07:30 PM1-2

3 BKCB1776 Phan Ngọc Anh 02/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84779538953 07:30 PM1-2

4 BKCB1777 Võ Huỳnh Anh 16/01/2003 Khánh Hòa 84369527909 07:30 PM1-2

5 BKCB1778 Lại Thị Ngọc Ánh 10/7/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84348071225 07:30 PM1-2

6 BKCB1779 Nguyễn Thị Thanh Bình 08/11/2003 Khánh Hòa 84899902811 07:30 PM1-2

7 BKCB1780 Chương Tố Chi 16/3/2003 Cà Mau 84916440144 07:30 PM1-2

8 BKCB1781 Trương Quang Chung 12/9/2002 Thái Bình 84358554547 07:30 PM1-2

9 BKCB1782 Nguyễn Chu Huy Cường 19/4/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84904323517 07:30 PM1-2

10 BKCB1783 Phạm Tiến Cường 01/4/2004 Hà Tĩnh 84967926469 07:30 PM1-2

11 BKCB1784 Đỗ Duy Đạt 01/8/1990 Đắk Lắk 84975301890 07:30 PM1-2

12 BKCB1785 Trần Thị Xuân Diễm 04/4/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84582749909 07:30 PM1-2

13 BKCB1786 Ngô Thị Mỹ Dung 27/11/2002 Đồng Nai 84384079256 07:30 PM1-2

14 BKCB1787 Hoàng Thanh Thiều Dương 29/4/1985 Thành phố Hồ Chí Minh 84367295086 07:30 PM1-2

15 BKCB1788 Nguyễn Hoàng Hương Giang 26/11/2003 Lâm Đồng 84814137874 07:30 PM1-2

16 BKCB1789 Hoàng Mai Hân 15/5/2000 Thanh Hóa 84941533567 07:30 PM1-2

17 BKCB1790 Huỳnh Thị Thúy Hằng 20/6/1995 Gia Lai 84933751597 07:30 PM1-2

18 BKCB1791 Nguyễn Thị Hạnh 19/10/2000 Vĩnh Phúc 84937836648 07:30 PM1-2

19 BKCB1792 Trương Thị Hồng Hạnh 16/6/2000 Long An 84829522098 07:30 PM1-2

20 BKCB1793 Trần Gia Hảo 08/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84962064614 07:30 PM1-2

21 BKCB1794 Nguyễn Trung Hậu 10/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84917087059 07:30 PM1-2

22 BKCB1795 Nguyễn Trung Hậu 29/5/1998 Tây Ninh 84971080864 07:30 PM1-2

23 BKCB1796 Nguyễn Trương Như Hiền 20/10/2003 Long An 84835341339 07:30 PM1-2

24 BKCB1797 Nguyễn Thị Mỹ Hiếu 01/02/1989 Gia Lai 84395192169 07:30 PM1-2

25 BKCB1798 Trương Ngọc Hiếu 13/01/2000 Bình Phước 84961490585 07:30 PM1-2

26 BKCB1799 Võ Trung Hiếu 21/11/1992 Quảng Ngãi 84942077908 07:30 PM1-2

27 BKCB1800 Nguyễn Thị Hoa 13/4/1984 Nghệ An 84902961289 07:30 PM1-2

28 BKCB1801 Lê Minh Hoàng 09/5/2000 Nam Định 84967952000 07:30 PM3

29 BKCB1802 Nguyễn Chí Hùng 24/12/2004 Đồng Tháp 84789630688 07:30 PM3

30 BKCB1803 Nguyễn Văn Hưng 03/9/1996 Đồng Nai 84383649018 07:30 PM3

31 BKCB1804 Nguyễn Thị Mai Hương 01/4/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 84826351065 07:30 PM3

32 BKCB1805 Lê Thị Huyên 30/10/1998 Bình Phước 84336363208 07:30 PM3

33 BKCB1806 Hồ Thị Huyền 10/6/2004 An Giang 84774190293 07:30 PM3

34 BKCB1807 Dương Văn Khang 02/02/2000 An Giang 84961450021 07:30 PM3

Địa điểm thi: Kios 8 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 (ngay gốc giao với Lý Thường Kiệt) - ĐT: 028 2214 8404

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày Thi: 26/3/2023 - Giờ thi: 7h30
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35 BKCB1808 Nguyễn Đình Khang 07/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84832421002 07:30 PM3

36 BKCB1809 Lê Đỗ Lan Khanh 02/6/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84938314168 07:30 PM3

37 BKCB1810 Nguyễn Bá Khoa 14/8/2000 Đắk Lắk 84942469809 07:30 PM3

38 BKCB1811 Võ Thị Bích Khuê 25/5/1982 Quảng Ngãi 84909590988 07:30 PM3

39 BKCB1812 Lê Tuấn Kiệt 20/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84902763947 07:30 PM3

40 BKCB1813 Phạm Tùng Lâm 20/9/1997 Đà Nẵng 84833750068 07:30 PM3

41 BKCB1814 Thiên Hải Lâm 11/11/2003 Ninh Thuận 84784576490 07:30 PM3

42 BKCB1815 Đoàn Thị Phương Linh 19/11/1998 Thái Bình 84911258298 07:30 PM3

43 BKCB1816 Nguyễn Thị Trúc Linh 20/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84386505792 07:30 PM3

44 BKCB1817 Phạm Thị Mỹ Linh 08/12/1996 Quảng Ngãi 84334335261 07:30 PM4

45 BKCB1818 Phan Kiều Linh 20/12/1995 Bình Định 84978872657 07:30 PM4

46 BKCB1819 Võ Đức Linh 28/02/2001 Đồng Nai 84785616451 07:30 PM4

47 BKCB1820 Phan Thị Hồng Lĩnh 08/5/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84904940566 07:30 PM4

48 BKCB1821 Nguyễn Thy Khánh Ly 15/12/2002 Cần Thơ 84375763784 07:30 PM4

49 BKCB1822 Phạm Thị Thu Ly 25/01/1998 Bình Định Bduong 07:30 PM4

50 BKCB1823 Võ Khánh Minh 11/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84888300009 07:30 PM4

51 BKCB1824 Nguyễn Ngọc Trà My 08/5/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84936429780 07:30 PM4

52 BKCB1825 Nguyễn Ngọc Phương Nam 18/6/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84941974868 07:30 PM4

53 BKCB1826 Võ Hoài Nam 25/3/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 84797459197 07:30 PM4

54 BKCB1827 Trần Ngọc Đại Nam 02/01/2002 Đồng Nai 84943767340 07:30 PM4

55 BKCB1828 Mai Quỳnh Nga 06/6/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84908140727 07:30 PM4

56 BKCB1829 Hà Thị Ngọc 08/9/2002 Nam Định 84908561041 07:30 PM4

57 BKCB1830 Lê Đỗ Kim Ngọc 30/5/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84921832139 07:30 PM4

58 BKCB1831 Nguyễn Thị Mắt Ngọc 29/5/2002 Bình Dương 84372890353 07:30 PM4

59 BKCB1832 Thi Nguyễn Hải Ngọc 19/6/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84906386405 07:30 PM4

60 BKCB1833 Hoàng Thảo Nguyên 24/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84913832337 07:30 PM4

61 BKCB1834 Lê Nguyên 31/8/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 84329428774 10:30 PM4

62 BKCB1835 Phạm Văn Nguyên 10/6/1999 Đắk Lắk 84382393979 10:30 PM4

63 BKCB1836 Nguyễn Thanh Nhàn 22/6/2000 Ninh Thuận 84943139946 10:30 PM4

64 BKCB1837 Phan Trọng Nhân 23/7/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84384809369 10:30 PM4

63Tổng số lượng: 


